
UBND TỈNH LÀO CAI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SCT      Lào Cai, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn 

 cho những người tiếp xúc Vật liệu nổ công nghiệp 

 

GIÁM  ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI 

 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 

14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; 

 Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

 Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số điều của 

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 

18/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai; 

 Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-SCT ngày 24/3/2021 của Sở Công Thương 

Lào Cai về việc thành lập Tổ công tác huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho những người tiếp xúc VLNCN trên địa 

bàn tỉnh; 

 Căn cứ kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn cho những người tiếp 

xúc với VLNCN trên địa bàn tỉnh; 

 Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 

những người tiếp xúc với VLNCN trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 

những người tiếp xúc với VLNCN do các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-59-2015-qd-ubnd-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-cong-thuong-lao-cai-301079.aspx
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tỉnh Lào Cai tổ chức, được Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lào Cai, Trường Trung 

cấp nghề Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam huấn luyện, kiểm tra 

và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn từ ngày 26/3/2021 đến hết 

ngày 07/4/2021, gồm:  

- Loại giỏi:  18 học viên, chiếm: 23,08 %. 

- Loại khá:  34 học viên, chiếm: 43,59 %. 

- Loại trung bình: 26 học viên, chiếm: 33,33 %. 

Tổng số: 78 học viên (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kết quả trên làm căn cứ cấp giấy chứng nhận và xác nhận học 

viên có đủ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác chỉ huy nổ mìn; thợ nổ mìn; thủ 

kho vật liệu nổ công nghiệp và vận chuyển VLNCN. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 

chuyên môn nghiệp vụ Sở Công Thương và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:   

- Như Điều 3;   

- Lãnh đạo Sở;                                                              

- Phòng Cảnh sát PCCC– Công 

an tỉnh Lào Cai; 

- Trường Trung cấp nghề Công ty 

TNHH MTV Apatit Việt Nam; 

- C.ty TNHH MTV Định Nghĩa; 

- Lưu VT, KT. 
 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Hiền 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA HUẤN LUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI TIẾP XÚC VLNCN  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SCT ngày         /4/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị 
Giấy 

chứng chỉ 
Xếp loại Số chứng chỉ 

1.  Nguyễn  Văn Kính 1977 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Chỉ huy Khá 01/GCN-SCT 

2.  Bùi Duy Tuế  1978 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Chỉ huy Giỏi 02/GCN-SCT 

3.  Phạm Trọng Quý 25/3/1983 Công ty TNHH XD TMTH Bảo An Chỉ huy Giỏi 03/GCN-SCT 

4.  Nguyễn Văn Đại 14/7/1978 Công ty CP ĐT và xây dựng số 18.3 Chỉ huy Trung bình 04/GCN-SCT 

5.  Vũ Văn Dũng 28/02/1980 Cty TNHH Khai thác vật liệu Huy Hoàng Chỉ huy Khá 05/GCN-SCT 

6.  Vi Xuân Thưởng 05/7/1992 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Chỉ huy Trung bình 06/GCN-SCT 

7.  Lê Đức Thành 22/02/1975 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Chỉ huy Trung bình 07/GCN-SCT 

8.  Phạm Văn Doanh 10/8/1989 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Chỉ huy Giỏi 08/GCN-SCT 

9.  Lê Hải Quang 05/02/1980 Công ty TNHH Anh Nguyên Chỉ huy Giỏi 09/GCN-SCT 

10.  Vũ Quyết Tiến 08/08/1989 Công ty TNHH Anh Nguyên Chỉ huy Khá 10/GCN-SCT 

11.  Nguyễn Công Tuấn 15/05/1979 Công ty TNHH Anh Nguyên Chỉ huy Trung bình 11/GCN-SCT 

12.  Hoàng Trọng Quỳnh 07/8/1979 HTX Hoàng Vũ Chỉ huy Khá 12/GCN-SCT 

13.  Nguyễn Tiến Huy 1982 Công ty TNHH XL&VT Long Vũ Chỉ huy Giỏi 13/GCN-SCT 

14.  Nguyễn Đình Chừ 1959 Công ty CPĐT Tân Hoàng Long Chỉ huy Trung bình 14/GCN-SCT 

15.  Hoàng Văn Ba 1977 Công ty CPĐT Tân Hoàng Long Chỉ huy Trung bình 15/GCN-SCT 

16.  Hoàng Đức Trọng 18/7/1988 Công ty TNHH MTV Trung Anh Chỉ huy Khá 16/GCN-SCT 

17.  Hoàng Trung Thành 27/8/1984 Công ty TNHH MTV Trung Anh Chỉ huy Khá 17/GCN-SCT 

18.  Trần Đình Quý 01/4/1983 Cty CP Tư vấn&XD thủy điện Miền Bắc Chỉ huy Giỏi 18/GCN-SCT 

19.  Đinh Văn Hùng 03/8/1995 Công ty TNHH XD&TM Xuân Hùng NB Chỉ huy Trung bình 19/GCN-SCT 



4 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị 
Giấy 

chứng chỉ 
Xếp loại Số chứng chỉ 

20.  Vũ Khắc Quỳnh 27/07/1977 Công ty TNHH TM & XD Sơn Trung Chỉ huy Trung bình 20/GCN-SCT 

21.  Lê Viết Nam 12/3/1985 Công ty TNHH Cao Hà Chỉ huy Giỏi 21/GCN-SCT 

22.  Đinh Văn Vụ 14/5/1976 Công ty TNHH MTV Định Nghĩa Chỉ huy Khá 22/GCN-SCT 

23.  Lê Đắc Bán 01/7/1980 Cty TNHH TM&XD Sơn Lan Cao Bằng Chỉ huy Giỏi 23/GCN-SCT 

24.  Đinh Văn Hoàn 07/02/1986 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Chỉ huy Khá 24/GCN-SCT 

25.  Hoàng Văn Duẩn 06/6/1983 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Chỉ huy Khá 25/GCN-SCT 

26.  Nguyễn Văn Thủy 20/7/1993 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Chỉ huy Khá 26/GCN-SCT 

27.  Cao Văn Dũng 10/02/1969 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Chỉ huy Khá 27/GCN-SCT 

28.  Dương Văn Lý 1976 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thợ mìn Khá 28/GCN-SCT 

29.  Lê Xuân Vũ 1983 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thợ mìn Khá 29/GCN-SCT 

30.  Lê Quang Hưng 1987 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thợ mìn Khá 30/GCN-SCT 

31.  Chảo Láo Ú 1993 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thợ mìn Trung bình 31/GCN-SCT 

32.  Phạm Văn Hùng 1990 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thợ mìn Khá 32/GCN-SCT 

33.  Bùi Văn Thái 06/5/1993 Cty TNHH TM&XD Sơn Lan Cao Bằng Thợ mìn Giỏi 33/GCN-SCT 

34.  Phạm Ngọc Nam 22/9/1984 Công ty TNHH XD TMTH Bảo An Thợ mìn Khá 34/GCN-SCT 

35.  Nông Minh Thịnh 28/10/1987 Công ty TNHH XD TMTH Bảo An Thợ mìn Khá 35/GCN-SCT 

36.  Trần Văn Sơn 10/2/1975 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Thợ mìn Trung bình 36/GCN-SCT 

37.  Vũ Thế Anh 14/09/1985 Công ty TNHH Anh Nguyên Thợ mìn Giỏi 37/GCN-SCT 

38.  Trần Đình Mạnh 31/10/1991 Công ty TNHH Anh Nguyên Thợ mìn Khá 38/GCN-SCT 

39.  Khổng Quang Hoan 1987 Công ty TNHH XL&VT Long Vũ Thợ mìn Trung bình 39/GCN-SCT 

40.  Bùi Văn Toàn 1995 Công ty CPĐT Tân Hoàng Long Thợ mìn Khá 40/GCN-SCT 

41.  Hạng A Vảng 29/12/1998 Cty CP Tư vấn&XD thủy điện Miền Bắc Thợ mìn Khá 41/GCN-SCT 
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TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị 
Giấy 

chứng chỉ 
Xếp loại Số chứng chỉ 

42.  Đinh Văn Tòng 25/3/1969 Công ty TNHH XD&TM Xuân Hùng NB Thợ mìn Giỏi 42/GCN-SCT 

43.  Chu Quang Trương 27/10/1989 Công ty TNHH TM & XD Sơn Trung Thợ mìn Khá 43/GCN-SCT 

44.  Hoàng Quốc Trọng 11/06/1985 Công ty TNHH TM & XD Sơn Trung Thợ mìn Khá 44/GCN-SCT 

45.  Lương Văn Thẻ 12/8/1980 Công ty TNHH Cao Hà Thợ mìn Trung bình 45/GCN-SCT 

46.  Phạm Hữu Tuyền 19/6/1983 Công ty Lương Hà Thợ mìn Khá 46/GCN-SCT 

47.  Quách Văn Kết 24/11/1968 Công ty TNHH MTV Định Nghĩa Thợ mìn Giỏi 47/GCN-SCT 

48.  Đinh Văn Thiện 05/02/1994 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Thợ mìn Khá 48/GCN-SCT 

49.  Triệu Chòi Quyên 06/8/2001 Hợp tác xã Mạnh Chiến Thợ mìn Giỏi 49/GCN-SCT 

50.  Tẩn Thái Hưng 20/10/2000 Công ty CP ĐT và xây dựng số 18.3 Thủ kho Khá 50/GCN-SCT 

51.  Tẩn Cáo Phẩu 03/12/1996 Công ty CP ĐT và xây dựng số 18.3 Thủ kho Khá 51/GCN-SCT 

52.  Vù A Đồng 18/7/1999 Công ty CP ĐT và xây dựng số 18.3 Thủ kho Trung bình 52/GCN-SCT 

53.  Phàn Cáo Sinh 23/9/1997 Công ty CP ĐT và xây dựng số 18.3 Thủ kho Trung bình 53/GCN-SCT 

54.  Chu Văn Thanh 27/03/1991 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Thủ kho Khá 54/GCN-SCT 

55.  Nguyễn Anh Sơn 27/01/1981 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Thủ kho Giỏi 55/GCN-SCT 

56.  Triệu Ngọc Hoàng 26/3/1998 Công ty TNHH MTV TMTH Thành Nam Thủ kho Khá 56/GCN-SCT 

57.  Đào Đức Thịnh 1959 Công ty TNHH Anh Nguyên Thủ kho Trung bình 57/GCN-SCT 

58.  Lộc Hoàng Khánh 09/07/1954 Công ty TNHH Anh Nguyên Thủ kho Trung bình 58/GCN-SCT 

59.  Vũ An Nguyên 18/02/1999 Công ty TNHH Anh Nguyên Thủ kho Trung bình 59/GCN-SCT 

60.  Hoàng Trung Thông 19/6/1984 HTX Hoàng Vũ Thủ kho Giỏi 60/GCN-SCT 

61.  Nguyễn Thị Thoa 1986 Công ty CPĐT Tân Hoàng Long Thủ kho Khá 61/GCN-SCT 

62.  Dương Quốc Cửu 20/02/1964 Công ty TNHH VLXD Sơn Thạch Thủ kho Trung bình 62/GCN-SCT 

63.  Lục Văn Bằng 22/11/1960 Công ty TNHH Quang Hưng Thủ kho Trung bình 63/GCN-SCT 
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TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị 
Giấy 

chứng chỉ 
Xếp loại Số chứng chỉ 

64.  Đỗ Văn Bình 14/5/1975 Cty CP Tư vấn&XD thủy điện Miền Bắc Thủ kho Giỏi 64/GCN-SCT 

65.  Lương Văn Hinh 19/8/1989 Công ty TNHH Cao Hà Thủ kho Khá 65/GCN-SCT 

66.  Đinh Thị Niên 09/11/1983 Công ty TNHH MTV Định Nghĩa Thủ kho Trung bình 66/GCN-SCT 

67.  Trần Xuân Điệp 02/6/1976 Công ty cổ phần khoáng sản 3 Thủ kho Khá 67/GCN-SCT 

68.  Nguyễn Văn Điền 04/9/1997 Công ty TNHH 1TV TH An Phát Thủ kho Giỏi 68/GCN-SCT 

69.  Nguyễn Sơn Dương 10/6/1979 Hợp tác xã Mạnh Chiến Thủ kho Trung bình 69/GCN-SCT 

70.  Vũ Mạnh Cường 1992 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thủ kho Khá 70/GCN-SCT 

71.  Đoàn Văn Sử 1974 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Thủ kho Trung bình 71/GCN-SCT 

72.  Hán Huy Trường 14/5/1981 Cty TNHH TM&XD Sơn Lan Cao Bằng Thủ kho Trung bình 72/GCN-SCT 

73.  Nguyễn Đình Quyết 1969 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Vận chuyển Trung bình 73/GCN-SCT 

74.  Lã Văn Quyền 1971 Công ty CP TV mỏ Huy Hoàng Vận chuyển Trung bình 74/GCN-SCT 

75.  Nguyễn Duy Thanh 27/3/1984 Công ty TNHH TMVT 279 Vận chuyển Khá 75/GCN-SCT 

76.  Nguyễn Huy Bình 07/11/1989 Công ty TNHH TMVT 279 Vận chuyển Giỏi 76/GCN-SCT 

77.  Hù Văn Đoàn 20/7/1995 Công ty TNHH TMVT 279 Vận chuyển Trung bình 77/GCN-SCT 

78.  La Mạnh Hồng 16/9/1996 Công ty TNHH TMVT 279 Vận chuyển Khá 78/GCN-SCT 
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